
DANH SÁCH

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia gửi thông báo đề xuất, đặt hàng

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2026 (đợt 2) và năm 2027

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày    /       /2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. Thông báo sẽ được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và

Công nghệ.

Ngoài ra, sẽ gửi đến các tổ chức, cá nhân sau:

II. Các sở, ban, ngành tỉnh An Giang:

1. Sở Công Thương;

2. Sở Giáo dục và Đào tạo;

3. Sở Dân tộc và Tôn giáo;

4. Sở Nội vụ;

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường;

6. Sở Tài chính;

7. Sở Tư pháp;

8. Sở Văn hóa và Thể thao;

9. Sở Du lịch;

10. Sở Xây dựng;

11. Sở Y tế;

12. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

13. Công an tỉnh;

14. Thanh tra tỉnh;

15. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc;

16. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;

17. Bảo hiểm xã hội tỉnh;

18. Hải quan Khu vực XX;

19. Thuế tỉnh;

20. Hội Nông dân tỉnh;

21. Kho bạc nhà nước khu vực XX;

22. Liên đoàn Lao động tỉnh;
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23. Trường chính trị Tôn Đức Thắng; 

24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

25. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

26. Tỉnh đoàn An Giang; 

27. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang; 

28. Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang; 

29. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang. 

 III. UBND 102 xã, phường, đặc khu tỉnh An Giang 

 IV. Các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh: 

1. Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo An Giang 

Đ/c: Số 06-08 Ung Văn Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 

2. Bảo tàng tỉnh An Giang 

Đ/c: Số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 

3. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang 

Đ/c: Số 01 Nguyễn Văn Kiến, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 

4. Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang 

Đ/c: xã Vĩnh An, tỉnh An Giang 

5. Trung tâm Đông y - Châm cứu tỉnh An Giang 

Đ/c: Số 11 Nguyễn Du, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 

6. Viện Biến đổi khí hậu - Trường Đại học An Giang 

Đ/c: Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 

7. Trung tâm y tế Tịnh Biên 

Đ/c: Hải Thượng Lãn Ông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang 

8. Trung tâm y tế Thoại Sơn 

Đ/c: xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

9. Trung tâm y tế Châu Đốc 

Đ/c: phường Châu Đốc, tỉnh An Giang 

10. Trung tâm y tế Long Xuyên 

Đ/c: Số 9 Hải Thượng Lãn Ông, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 

11. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang 

Đ/c: 573 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 

12. Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật công nghiệp II 

Đ/c: Số 25 đường số 8, phường Bình Đức, tỉnh An Giang 
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13. Trung tâm y tế Chợ Mới, tỉnh An Giang

Đ/c: Đường Nguyễn Văn Hưởng, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang

14. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang

Đ/c: Lô D11 Tuệ Tĩnh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

15. Trung tâm y tế Tân Châu, tỉnh An Giang

Đ/c: Số 46 Hà Huy Tập, phường Tân Châu, tỉnh An Giang

16. Trung tâm y tế Phú Tân

Đ/c: xã Phú Tân, tỉnh An Giang

17. Văn phòng đại diện Trung tâm Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Tự

động hóa

Đ/c: Số 110 Âu Cơ, phường Tân Châu, tỉnh An Giang

18. Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời

Đ/c: Ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang

19. Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên

cứu nông nghiệp Định Thành

Đ/c: Ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang

20. Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Chi nhánh Trung tâm nghiên

cứu rau màu nhiệt đới

Đ/c: Đ/c: Ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang

21. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang

Đ/c: Lô D11, khu vực 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

22. Trung tâm Chuyển đổi số An Giang

Đ/c: Số 123-125 Nguyễn Hùng Sơn, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

23. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Đ/c: Số 840 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

24. Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp tỉnh An Giang

Đ/c: Số 731 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

25. Viện Công nghệ Hướng Thiện

Đ/c: Tổ 6, KP. Rạch Hàm - Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

26. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng sinh học - Văn phòng đại

diện tại Kiên Giang

Đ/c: Số 1201 Quốc lộ 80, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang

27. Viện Nghiên cứu Sinh học và Kinh tế biển Suối Cái - Cửa Cạn

Đ/c: Tổ 1, KP Xóm Mới - Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

28. Trung tâm y tế Châu Phú

Đ/c: Quốc lộ 91, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang.
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29. Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thảo Mai

Đ/c: Ấp Núi Nước, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang

30. Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang

Đ/c: Số 12B, đường Lê Lợi, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

31. Bệnh viện đa khoa Tân Châu

Đ/c: Số 485 Nguyễn Tri Phương, phường Tân Châu, tỉnh An Giang

32. Bệnh viện sản nhi Kiên Giang

Đ/c: Số 03 Ung Văn Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

33. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Đ/c: Đường số 4, KDC chợ Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang

34. Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

Đ/c: Đường Nguyễn Thị Hạnh, xã Óc Eo, tỉnh An Giang

35. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang

Đ/c: Số 54, Đường Cô Bắc, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

V. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

1. Công ty Cổ phần Cá tra Việt Úc

Đ/c: Ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

2. Công ty TNHH MTV Công nghệ sau thu hoạch Dương Xuân Quả

Đ/c: Số 242A, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang

3. Công ty TNHH TM DV Phố Thị 365

Đ/c: Khóm Phú Hữu, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang

4. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời

Đ/c: Số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

5. Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại HPQ Phú Quốc

Đ/c: Tổ 2, khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

6. Công ty TNHH Tân Kỷ

Đ/c: Số 88/4 Trần Phú, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang

VI. Một số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

hỗ trợ gửi Thông báo đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

V. Các viện, trường:

1. Trường Đại học An Giang

Đ/c: Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

2. Trường Cao đẳng nghề An Giang

Đ/c: Số 841 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, tỉnh An Giang
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3. Cao đẳng Y tế An Giang

Đ/c: Số 20 Nguyễn Văn Linh, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

4. Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

Đ/c: Số 1022 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

5. Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Đ/c: Số 14 Phạm Ngọc Thạch, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

6. Đại học Cần Thơ

Đ/c: Khu II đường 3/2, phường Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

7. Trường Đại học Tây đô

Đ/c: Số 68 Trần Chiên, phường Cái Răng, Tp.Cần Thơ

8. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Đ/c: 56 Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

9. Trường Đại học Kiên Giang

Đ/c: Số 320A Quốc lộ 61, xã Châu Thành, tỉnh An Giang

10. Trường Đại học Bạc Liêu

Đ/c: Số 178 Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau

11. Đại học Trà Vinh

Đ/c: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

12. Trường Đại học Đồng Tháp

Đ/c:  Số 783 Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

13. Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Đ/c: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

14. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đ/c: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

15. Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

Đ/c: Số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Tp. Hồ Chí Minh

16. Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM

Đ/c: Số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh

17. Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

Đ/c: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

18. Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh

Đ/c: Số 51 Quốc Hương, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh

19. Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM

Đ/c: Số 669 Đỗ Mười, khu phố 13, phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh
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20. Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM 

Đ/c: Khu phố 34, phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh 

21. Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM 

Đ/c: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh 

22. Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông, Tp. Hồ Chí Minh 

23. Trường Đại học Sài Gòn 

Đ/c: Số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, Tp. Hồ Chí Minh 

24. Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 59 C Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh 

25. Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 02 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Tp Hồ Chí Minh 

26. Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh 

27. Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 01 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

28. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 236B Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh 

29. Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi 

Đ/c: Số 02 Trường Sa, phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh 

30. Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Đ/c: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh 

31. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

Đ/c: Số 180 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, Tp. Hồ Chí Minh 

32. Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 475A Điện Biên Phủ, phường Thạn Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh 

33. Trường Đại học Hoa Sen 

Đ/c: Số 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh 

34. Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 194 Lê Đức Thọ, phường An Nhơn, Tp. Hồ Chí Minh 

35. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh 

Đ/c: Số 141 - 145 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh 

36. Trường Đại học Văn Hiến 

Đ/c: Số 613 Âu Cơ, phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 
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37. Trường Đại học Văn Lang

Đ/c: Số 69/68 Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung, Tp. HCM

38. Trường Đại học Duy Tân

Đ/c: Số 254 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

39. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Đ/c: Số 300A Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh

40. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền nam

Đ/c: Số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

41. Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Đ/c: xã Trường Thành, Tp. Cần Thơ

42. Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao ĐBSCL

Đ/c: Số G9-11 đường 31, Khu 586, P. Hưng Phú, Tp. Cần Thơ

43. Viện Sinh học nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh

Đ/c: Số 9/621 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh

44. Viện Công nghệ hóa học

Đ/c: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Tp. Hồ Chí Minh

45. Viện Môi trường và Tài nguyên - ĐHQG TP.HCM

Đ/c: Số 142 Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh

46. Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

Đ/c: Số 658 Võ Văn Kiệt, phường Chợ Quán, Tp. Hồ Chí Minh

47. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đ/c: Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội)

48. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Đ/c: Số 01 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Tp. Hà Nội

49. Viện Địa lý tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh

Đ/c: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

50. Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ

Đ/c: Số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

51. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Miền Nam

Đ/c: Số 289 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

52. Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Nam

Đ/c: Số 20 Võ Thị Sáu, phường Tân định, Tp. Hồ Chí Minh

53. Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam

Đ/c: QL1A, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp
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54. Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam 

Đ/c: Khu phố Chùa Dận, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
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